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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa mỏ
- Tiếng Anh: English for Mine surveying
Mã số học phần: 7050522
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30 (30-0-60)
Lý thuyết: 30;           Bài tập: 0;          Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;                Đồ án: 0;            Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: Trắc địa mỏ
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Quốc Long
	GVC.ThS
	0505-07
	nguyenquoclong@humg.edu.vn

	2
	Cao Xuân Cường
	GV.TS
	0505-30
	caoxuancuong@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ & Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
4.1.1 Sử dụng được các từ, thuật ngữ chuyên ngành trong đọc tài liệu
4.1.2 Sử dụng được các từ, thuật ngữ chuyên ngành trong giao tiếp
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Kỹ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành 
4.2.2.  Diễn đạt được những kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung giới thiệu các bài giảng chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ bằng tiếng anh, từ các khái niệm cơ bản đến các công nghệ mới được ứng dụng trong lĩnh vực Trắc địa – Bản đồ như công nghệ GPS, GIS, RM, các kiến thức liên quan tới lưới tam đa giác, lưới độ cao, in ấn bản đồ. Nội dung được truyền tải bằng các thuật ngữ trắc địa - Bản đồ, các cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh dùng trong chuyên ngành kỹ thuật Trắc địa-bản đồ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	INTRODUCTORY
	3
	

	1.1
	Surveying
	1
	4.1.1; 4.1.2

	1.2
	Uses of Surveys
	
	4.1.1; 4.1.2

	1.3
	Plane Surveying
	1
	4.1.1; 4.1.2

	1.4
	Geodetic Surveying
	1
	4.1.1; 4.1.2

	Bài 2
	TRIANGULATION
	3
	4.1.1; 4.1.2

	2.1
	Introduction
	1
	4.1.1; 4.1.2

	2.2
	Base nets
	1
	4.1.1; 4.1.2

	2.3
	Choice of stations
	1
	4.1.1; 4.1.2

	Bài 3
	MEASUREMENT OF DISTANCE
	3
	

	3.1
	Distances
	1
	4.1.1; 4.1.2

	3.2
	Direct method
	1
	4.1.1; 4.1.2

	3.3
	Electronic distance measurement
	1
	4.1.1; 4.1.2

	3.3.1
	Introduction
	
	4.1.1; 4.1.2

	3.3.2
	Principles of electronic distance measurement
	
	4.1.1; 4.1.2

	3.3.3
	Total station instrument
	
	4.1.1; 4.1.2

	Bài 4
	ANGULAR MEASUREMENT
	3
	

	4.1
	The instrument
	1
	4.1.1; 4.1.2

	4.2
	Horizontal angle measurement
	1
	4.1.1; 4.1.2

	4.2.1
	Setting up at a sation
	
	4.1.1; 4.1.2

	4.2.2
	Levelling-up
	
	4.1.1; 4.1.2

	4.2.3
	Centring
	
	4.1.1; 4.1.2

	4.3
	Vertical angle measurement
	1
	4.1.1; 4.1.2

	Bài 5
	LEVELLING
	3
	

	5.1
	Procedure in levelling
	1
	4.1.1; 4.1.2

	5.2
	Users of levelling
	2
	4.1.1; 4.1.2

	5.2.1
	Longitudinal sections
	
	4.1.1; 4.1.2

	5.2.2
	Cross-sections
	
	4.1.1; 4.1.2

	5.2.3
	Contouring
	
	4.1.1; 4.1.2

	5.2.4
	Gridding
	
	4.1.1; 4.1.2

	Bài 6
	TRAVERSE SURVEYING
	3
	

	6.1
	Types of traverse
	
	4.1.1; 4.1.2

	6.1.1
	Choice of stations
	
	4.1.1; 4.1.2

	6.1.2
	Linear measurement
	
	4.1.1; 4.1.2

	6.1.3
	Angular measurement
	
	4.1.1; 4.1.2

	6.1.4
	Traverse adjustment and computation
	
	4.1.1; 4.1.2

	6.1.5
	Angular misclosure
	
	4.1.1; 4.1.2

	6.1.6
	Calculation of bearing
	
	4.1.1; 4.1.2

	6.1.7
	Easting and northing differences
	
	4.1.1; 4.1.2

	Bài 7
	GLOBAL POSITIONING SYSTEM
	3
	

	7.1
	Introduction
	1
	4.1.1; 4.1.2

	7.2
	The system design and implementation
	2
	4.1.1; 4.1.2

	7.2.1
	The space segment
	
	4.1.1; 4.1.2

	7.2.2
	The control segment
	
	4.1.1; 4.1.2

	7.2.3
	The user segment
	
	4.1.1; 4.1.2

	7.3
	GPS static positioning
	
	4.1.1; 4.1.2

	7.4
	GPS kinematic surveying
	
	4.1.1; 4.1.2

	Bài 8
	MAP PLOTTING
	3
	

	8.1
	Process of making a map
	1
	4.1.1; 4.1.2

	8.2
	Notes and legends
	2
	4.1.1; 4.1.2

	8.3
	Conventional signs
	1
	4.1.1; 4.1.2

	BÀI 9
	CALCULATION OF AREAS
	3
	

	9.1
	Areas computed by subdivision into triangles
	2
	4.1.1; 4.1.2

	9.2
	Computation of areas from co-ordinates
	1
	4.1.1; 4.1.2

	9.3
	Determination of area by means of a planimeter
	1
	4.1.1; 4.1.2

	BÀI 10
	MINE SURVEYING
	3
	

	10.1
	Stations
	1
	4.1.1; 4.1.2

	10.2
	Shaft plumbing
	1
	4.1.1; 4.1.2

	10.3
	Linen for connection
	1
	4.1.1; 4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Trao đổi, thảo luận trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
Số bài tập được giao là 5 bài, bài tập được làm sau khi đã học xong lý thuyết của 2 bài liên tiếp và phải nộp sau đó 4 ngày
- Làm đầy đủ các bài tập và đúng điểm B1 
- Điểm kiểm tra giữa kỳ (2 tiết) B2
- Điểm làm báo cáo thuyết trình theo nhóm B3
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết  (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và nộp đầy đủ bài tập
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Võ Chí Mỹ (2002), Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa mỏ, Nhà xuất bản Xây Dựng


11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	BÀI 1:
INTRODUCTORY
1.1 Surveying
1.2 Uses of Surveys
1.3 Plane Surveying
1.4 Geodetic Surveying
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 1.1 đến 1.4 bài 1.
- Làm bài tập câu 1 đến 10 của bài 1, tài liệu [1]. 


	2
	BÀI 2: TRIANGULATION
2.1 Introduction
2.2 Base nets
2.3 Choice of stations
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 2.1 đến 2.3 bài 2.
- Làm bài tập câu 1 đến 12, trang 12 -13 của bài 2, tài liệu [1]. 


	


3
	BÀI 3: MEASUREMENT OF DISTANCE
3.1 Distances
3.2 Direct method
3.3 Electronic distance measurement
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 3.1 đến 3.3 bài 3.
- Làm bài tập câu 1 đến 8, trang 18 của bài 3, tài liệu [1]. 


	



4
	BÀI 4: ANGULAR MEASUREMENT
4.1 The instrument
4.2 Horizontal angle measurement
4.3 Vertical angle measurement
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 4.1 đến 4.3 bài 4.
- Làm bài tập câu 1 đến 12, trang 23 của bài 4, tài liệu [1].

	


5
	Bài 5: LEVELLING
5.1 Procedure in levelling
5.2 Users of levelling
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 5.1 đến 5.2 bài 5.
- Làm bài tập câu 1 đến 8, trang 29 của bài 5, tài liệu [1]. 

	

6
	Bài 6: TRAVERSE SURVEYING
6.1 Types of traverse
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung 6.1 bài 6.
- Làm bài tập câu 1 đến 8, trang 35 của bài 6, tài liệu [1]. 

	







7
	Bài 7: GLOBAL POSITIONING SYSTEM
7.1 Introduction
7.2 The system design and implementation
7.3 GPS static positioning
7.4 GPS kinematic surveying
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 7.1 đến 7.4 bài 7.
- Làm bài tập câu 1 đến 8, trang 42 của bài 7, tài liệu [1].

	




8
	Bài 8:	MAP PLOTTING
8.1 Process of making a map
8.2 Notes and legends
8.3 Conventional signs
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 8.1 đến 8.3 bài 8.
- Làm bài tập câu 1 đến 16, trang 46 của bài 8, tài liệu [1].

	





9
	BÀI 9: CALCULATION OF AREAS
9.1 Areas computed by subdivision into triangles
9.2 Computation of areas from co-ordinates
9.3 Determination of area by means of a planimeter
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 9.1 đến 9.3 bài 9.
- Làm bài tập câu 1 đến 7, trang 52 của bài 9, tài liệu [1].

	




10
	BÀI 10 MINE SURVEYING
10.1 Stations
10.2 Shaft plumbing
10.3 Linen for connection
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ 10.1 đến 10.3 bài 10.
- Làm bài tập câu 1 đến 20, trang 59 của bài 10, tài liệu [1].
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